
Tiền công Tiền thuốc

1 Vaccine ngừa ung thư cổ tử cung đồng/ lần tiêm 10.000 1.300.500 1.310.500

3 Vaccine ngừa viêm gan siêu vi B 1 ml (Hàn Quốc) đồng/ lần tiêm 10.000 120.000 130.000

4 Vaccine ngừa viêm gan siêu vi B 0,5 ml (Hàn Quốc) đồng/ lần tiêm 10.000 69.500 79.500

6 Vaccine ngừa viêm màng não mô cầu do B&C đồng/ lần tiêm 14.000 166.500 180.500

7 Vaccine ngừa Sởi, quai bị, rubella (Mỹ) đồng/ lần tiêm 14.000 169.500 183.500

8 Vaccine ngừa uốn ván(VAT) đồng/ lần tiêm 10.000 13.500 23.500

9 Huyết thanh kháng uốn ván (SAT) đồng/ lần tiêm 17.000 28.000 45.000

10 Vaccine ngừa cúm nam-bắc bán cầu 0,25ml (Pháp) đồng/ lần tiêm 14.000 187.000 201.000

12 Vaccine ngừa cúm nam-bắc bán cầu 0,5ml ( Pháp) đồng/ lần tiêm 14.000 237.500 251.500

13 Vaccine ngừa dại đồng/ lần tiêm 14.000 171.000 185.000

Tổng cộng
Ghi

chú

             SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM Y TẾ H. VĨNH CỬU

THÔNG BÁO

 GIÁ THU DỊCH VỤ TIÊM NGỪA

Căn cứ thông tư số 240/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/11/2016 Thông tư  quy định giá công tiêm ngừa; 

Căn cứ kết quả đấu thầu vaccine của Sở Y tế năm 2020.

TTYT huyện Vĩnh Cửu thông báo biểu giá thu dịch vụ tiêm ngừa như sau:

STT Nội dung Đơn vị tính

Chi phí
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14

Vaccine ngừa Bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan 

B, Bại liệt, Heamophilus influenzae B (6 trong 1) 

Pháp

đồng/ lần tiêm 10.000 861.000 871.000
26/2/2021

17 Vaccine ngừa tiêu chảy do Rota virus đồng/ lần uống 7.000 771.000 778.000

18 Vaccine ngừa thủy đậu đồng/ lần tiêm 14.000 686.500 700.500

19 Vaccine ngừa thủy đậu ( Hàn Quốc) đồng/ lần tiêm 14.000 551.000 565.000

20 Vaccine ngừa viêm não nhật bản B đồng/ lần tiêm 14.000 55.000 69.000

21
Vaccine ngừa các bệnh lý nhiễm trùng do phế cầu 

(Pháp)
đồng/ lần tiêm 10.000 913.000 923.000

22
Vaccine phòng ngừa não mô cầu 4 tuyp A, C, Y, W-

135 ( MENACTRA 0,5ml ) Hoa Kỳ
đồng/ lần tiêm 14.000 1.155.000 1.169.000

26/2/2021 

(mới)

                 Lập bảng                                                   Kế toán trưởng

]

Vĩnh Cửu, ngày 26  tháng  02   năm 2021

Giám đốc


